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                                                                                                                                                                                    Phụ lục 2 
                                                                                               

                                                                                                        CỤC HẢI QUAN TP. HỒ CHÍ MINH 
                                    Số 21 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận I, TP. Hồ Chí Minh 
                                                      Email : hqhochiminh@customs.gov.vn 

                                Website : www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn 
 

 
                                                                                        BAN CHỈ ĐẠO KẾ HOẠCH 
                                                                        “Cộng đồng Doanh nghiệp và Cơ quan Hải quan 
                                                             là đối tác tin cậy, đồng hành cùng phát triển trong năm 2018” 

 
ĐƯỜNG DÂY NÓNG:    

 
I.  LÃNH ĐẠO CỤC HẢI QUAN TP.HCM:      

 

STT Họ và tên Chức vụ 
Điện thoại 

Cơ quan Di Động 

1 Ông Đinh Ngọc Thắng Phó Cục trưởng phụ trách 028 39 151 866 0903 810 829 

2 Ông Lê Đình Lợi Phó Cục trưởng 028 39 144 796 0903 423 736 

3 Ông Nguyễn Hữu Nghiệp Phó Cục trưởng 028 38 212 807 0903 753 388 

4 Ông Trần Mã Thông Phó Cục trưởng 028 38 293 321 0969 286 999 

5 Ông Phạm Quốc Hùng Phó Cục trưởng 028 39 153 297 0903 334 676 

6 Ông Phan Minh Lê Phó Cục trưởng 028 38 297 529 0942 111 196 
 

       II. LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC & TRỰC THUỘC: 
 

STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ 
Điện thoại Hòm thư  (Email) 

Cơ quan Di Động  

1 Bà Ngô Thị Anh Văn phòng Cục Chánh Văn phòng 028 39 144 325 0903 842 101 hcmvpc@customs.gov.vn 

2 Ông Nguyễn Thành Nam Phòng Tài vụ quản trị Trưởng Phòng 028 38 212 805 0903 829 416 hcmtvqt@customs.gov.vn 
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3 Ông Bùi Lê Hùng Phòng Tổ chức cán bộ Trưởng Phòng 028 38 211 189 0903 743 113 hcmtccb@customs.gov.vn 

4 Ông Nguyễn Đức Khánh Phòng Thanh tra Trưởng phòng 028 38 210 240 0903 171 074 hcmptt@custuoms.gov.vn 

5 Ông Nguyễn Xuân Bình Phòng Giám sát quản lý Trưởng Phòng 028 38 241 415 0903 807 228 phonggsql@gmail.com 

6 Ông Nguyễn Quốc Toản Phòng Thuế XNK Phó Trưởng phòng 028 38 216 964 0903 816 075 hcmgtt@customs.gov.vn 

7 Ông Phan Mạnh Lân Phòng CBL & XLVP Trưởng Phòng 028 38 214 768 0903 919 819 hcmtmcbl@customs.gov.vn 

8 Ông Trần Việt Cường Phòng Quản lý rủi ro Trưởng Phòng 028 38 292 310 0903 822 943 hcmqlrr@customs.gov.vn 

9 Ông Kiều Tấn Quốc Phòng Công nghệ thông tin Trưởng Phòng 028 38 229 739 0903 709 762 hcmttdl@customs.gov.vn 

10 Ông Trần Việt Thắng Đội Kiểm soát Hải quan Đội trưởng 028 39 408 525 0939 776 868 hcmdoiks@customs.gov.vn 

11 Ông Huỳnh Nam Đội phòng chống ma túy Phó Đội trưởng 028 35 471 711 0903 708 080 hcmpcmt@customs.gov.vn 

12 Ông Nguyễn Anh Tuấn Chi cục Kiểm tra STQ Chi Cục trưởng 028 38 487 870 0909 298 298 hcmktstq@customs.gov.vn 

13 Ông Đỗ Thanh Quang Chi cục HQ SB TSN Chi Cục trưởng 028 38 489 629 0918 224 469 hcmsbtsn@customs.gov.vn 

14 Bà Võ Thị Thu Hà Chi cục HQ CPN Chi Cục trưởng 028 39 487 609 0913 902 683 haiquancpn@customs.gov.vn 

15 Ông Vũ Việt Tiến Chi cục HQ Cảng KV-1 Chi Cục trưởng 028 37 422 689 0989 033 368 hcmkv1@customs.gov.vn 

16 Ông Trần Bá Tùng Chi cục HQ Cảng KV-2 Chi Cục trưởng 028 39 404 085 0915 685 678 hcmkv2@customs.gov.vn 

17 Ông Nguyễn Đình Nam Chi cục HQ Cảng KV-3 Chi Cục trưởng 028 38 724 339 0903 122 020 hcmkv3@customs.gov.vn 

18 Ông Lê Hoàn Sương Chi cục HQ Cảng KV-4 P.Chi Cục trưởng 028 37 313107 0918 906 886 hcmkv4@customs.gov.vn 

19 Ông Nguyễn Hoàng Nhựt Chi cục HQ Tân Cảng Chi Cục trưởng 028 37 316 228 0903 828 914 hcmtancang@customs.gov.vn 

20 Ông Lý Thanh Bình Chi cục HQ Hiệp Phước Chi Cục trưởng 028 37 818 718 0918 969 996 hqhiepphuoc@customs.gov.v
n 

21 Ông Võ Văn Bông Chi cục HQ Đầu tư Chi Cục trưởng 028 38 213 751 0949 011 888 hcmdautu@customs.gov.vn 

22 Ông Lê Đình Thuật Chi cục HQ Gia công Chi Cục trưởng 028 38 212 806 0915 427 616 hcmgiacong@customs.gov.vn 

23 Ông Lê Minh Hội Chi cục HQ Tân Thuận P.Chi Cục trưởng 028 37 701 599 0915 487 979 hcmtanthuan@customs.gov.v
n 

24 Ông Nguyễn Văn Phước Chi cục HQ Linh Trung P.Chi Cục trưởng 028 37 240 986 0903 722 934 hcmlinhtrung@customs.gov.v
n 
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